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BÁO CÁO 
Tổng kết chương trình liên kết đào tạo với 
Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF), Cộng hòa Pháp

I. TỔNG KẾT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN
1.1. Tổ chức Lễ khai giảng khóa học nghề ngắn hạn Điện dân dụng theo chương trình của Hiệp hội năng lượng không biên giới (ESF), Pháp - Khóa 1 vào ngày 23/9/2014. 
1.2. Ngày 03/12/2014 Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng lớp dạy nghề Điện dân dụng Khóa 1 và khai giảng Khóa 2 theo chương trình liên kết đào tạo giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng và Hội Năng lượng không Biên giới, Pháp.
1.3. Tổ chức lớp tập huấn và chuyển giao mô hình Bipbop, Năng lượng Mặt trời của ESF cho 25 giảng viên của 5 Trường (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM; Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12; Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hóc môn; Trường Trung cấp Xây dựng Tp. HCM; Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương) tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn nghề điện dân dụng cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khan và bộ đội xuất ngũ từ ngày 7/2 – 13/2/2015.
1.4. Ngày 13/02/2015 Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng Khóa 2 lớp dạy nghề Điện dân dụng và lớp chuyển giao phương pháp sư phạm về phương tiện dạy học cho Giáo viên theo chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng Không biên giới, Pháp.
1.5. Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng Khóa 3 và khai giảng Khóa 4 theo chương trình liên kết đào tạo giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội năng lượng không biên giới (ESF), Pháp vào ngày 06/06/2015. 
1.6. Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng Khóa 4 và khai giảng Khóa 5 theo chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội năng lượng không biên giới (ESF), Pháp vào ngày 12/09/2015.
1.7. Tổ chức ngày hội việc làm nghề Điện cho gần 300 học viên của 5 Trung tâm đào tạo thuộc chương trình liên kết đào tạo với ESF vào ngày 12/9/2015.
1.8. Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng Khóa 5 theo chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội năng lượng không biên giới (ESF), Pháp vào ngày 18/12/2015
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Số lượng học viên
	KHÓA HỌC
	THỜI GIAN
	SỐ HỌC VIÊN THAM GIA
	SỐ HỌC VIÊN HOÀN THÀNH
	GHI CHÚ

	1
	23/09 – 30/11/2014
	14
	13
	

	2
	01/12/2014 – 05/02/2015
	14
	11
	

	3
	09/03 – 04/06/2015
	15
	9
	

	4
	15/06 – 04/09/2015
	25
	19
	

	5
	28/09 – 12/12/2015
	25
	22
	

	TỔNG CỘNG
	93
	74
	



2. Chuyển giao phương pháp sư phạm về phương tiện dạy học cho Giáo viên
	KHÓA HỌC
	THỜI GIAN
	SỐ GIÁO VIÊN THAM GIA
	SỐ GIÁO VIÊN HOÀN THÀNH
	GHI CHÚ

	1
	7/2 – 13/2/2015
	25
	25
	



3. Số lượng thiết bị - vật tư – dụng cụ học tập
3. 1.  DỤNG CỤ HỌC TẬP – BỘ ĐỒ NGHỀ
3.1.1  Dụng cụ học tập
	KHÓA HỌC
	DỤNG CỤ HỌC TẬP
	SỐ LƯỢNG
	SỐ HỌC VIÊN NHẬN
	GHI CHÚ

	1
	Quyển tài liệu
	14
	14
	

	
	Quyển tập
	14
	
	

	
	Cây thước
	14
	
	

	
	Bút bi 4 màu
	14
	
	

	
	Bút chì
	14
	
	

	
	Cục gôm
	14
	
	

	
	Đồ chuốt bút chì
	14
	
	

	


2
	Quyển tài liệu
	14
	


14
	

	
	Quyển tập
	14
	
	

	
	Cây thước
	14
	
	

	
	Bút bi 4 màu
	14
	
	

	
	Bút chì
	14
	
	

	
	Cục gôm
	14
	
	

	
	Đồ chuốt bút chì
	14
	
	

	3
	Quyển tài liệu
	15
	15
	

	
	Quyển tập
	15
	
	

	
	Cây thước
	15
	
	

	
	Bút bi 4 màu
	15
	
	

	
	Bút chì
	15
	
	

	
	Cục gôm
	15
	
	

	
	Đồ chuốt bút chì
	15
	
	

	4
	Quyển tài liệu
	25
	25
	

	
	Quyển tập
	25
	
	

	
	Cây thước
	25
	
	

	
	Bút bi 4 màu
	25
	
	

	
	Bút chì
	25
	
	

	
	Cục gôm
	25
	
	

	
	Đồ chuốt bút chì
	25
	
	

	5
	Quyển tài liệu
	25
	25
	

	
	Quyển tập
	25
	
	

	
	Cây thước
	25
	
	

	
	Bút bi 4 màu
	25
	
	

	
	Bút chì
	25
	
	

	
	Cục gôm
	25
	
	

	
	Đồ chuốt bút chì
	25
	
	

	TỔNG CỘNG
	93
	



3.1.2 Bộ đồ nghề
	KHÓA HỌC
	BỘ ĐỒ NGHỀ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ HỌC VIÊN NHẬN
	GHI CHÚ

	1
	Máy khoan
	13
	Cái
	13
	

	
	Hộp đồ nghề
	13
	Bộ
	
	

	2
	Máy khoan
	11
	Cái
	11
	

	
	Hộp đồ nghề
	11
	Bộ
	
	

	3
	Máy khoan
	9
	Cái
	9
	

	
	Hộp đồ nghề
	9
	Bộ
	
	

	4
	Máy khoan
	19
	Cái
	19
	

	
	Hộp đồ nghề
	19
	Bộ
	
	

	5
	Máy khoan
	22
	Cái
	22
	

	
	Hộp đồ nghề
	22
	Bộ
	
	

	TỔNG CỘNG
	74
	



* 01 Hộp đồ nghề bao gồm:
	STT
	DỤNG CỤ - THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Đồng hồ VOM
	1
	Cái
	Hãng Bosi

	2
	Máy khoan
	1
	Cái
	Hãng skil

	3
	Hộp đồ nghề
	1
	Cái
	Hộp không

	4
	Tuốc nơ vít 4x100 -
	1
	Cái
	Loại Dẹp

	5
	Tuốc nơ vít 5x150 -
	1
	Cái
	Loại Dẹp

	6
	Tuốc nơ vít 6x150 -
	1
	Cái
	Loại Dẹp

	7
	Tuốc nơ vít 4x100 +
	1
	Cái
	

	8
	Tuốc nơ vít 5x150 +
	1
	Cái
	

	9
	Tuốc nơ vít 6x150 +
	1
	Cái
	

	10
	Bút thử điện
	1
	Cái
	

	11
	Kiềm điện
	1
	Cái
	

	12
	Kìm cắt 
	1
	Cái
	

	13
	Kìm tước dây
	1
	Cái
	

	14
	Kìm nhọn mũi cong
	1
	Cái
	

	15
	Thước thủy
	1
	Cái
	300

	16
	Thước cuộn thép
	1
	Cái
	5m

	17
	Bút mực quay tay 
	1
	Cái 
	

	18
	Khung cưa sắt
	1
	Cái
	

	19
	Lưỡi cưa sắt
	2
	Cái
	

	TỔNG CỘNG
	20
	Cái
	



3. 2 MÔ HÌNH BIPBOP – NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI VÀ VẬT TƯ – THIẾT BỊ CHO CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
3.2.1 Mô hình BipBop – Năng lượng mặt trời và Thiết bị
	STT
	THIẾT BỊ CHUYỂN GIAO
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Mô hình BipBop Habilitation
	1
	Cái
	

	2
	Mô hình BipBop Domestique 
	1
	Cái
	

	3
	Bộ Pin Năng lượng Mặt trời
	1
	Bộ
	trong 1 vali kéo

	4
	Pin Mặt trời mỏng
	1
	Cái
	

	5
	Máy tính xách tay
	1
	Cái
	

	6
	Máy chiếu
	1
	Cái
	

	TỔNG CỘNG
	6
	
	



3.2.2 Vật tư cho các khóa đào tạo ngắn hạn
	STT
	THIẾT BỊ CHUYỂN GIAO
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	TỔNG CỘNG

	
	
	KHÓA 1
	KHÓA 2
	KHÓA 3
	KHÓA 4
	KHÓA 5
	
	

	1 
	Một mô hình lắp đặt đầy đủ
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	2 
	Ván nép 1mX1m
	14
	
	7
	
	
	Cái
	21

	3 
	Bộ đèn 6 tấc
	22
	4
	2
	2
	2
	Cái
	32

	4 
	Đuôi đèn E 27
	20
	3
	
	
	
	Cái
	23

	5 
	CB 500mA
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	6 
	CB phân biệt 30 mA-25A
	18
	2
	
	2
	
	Cái
	22

	7 
	CB mo đun 10A
	18
	2
	2
	2
	
	Cái
	24

	8 
	CB  mô đun 16A
	19
	2
	2
	2
	
	Cái
	25

	9 
	Công tắc chiếu sáng đơn
	53
	12
	4
	4
	
	Cái
	73

	10 
	Ổ cắm
	40
	15
	4
	4
	
	Cái
	63

	11 
	Đomino cỡ 10
	3
	4
	4
	
	
	Cây
	11

	12 
	Domino cỡ 16
	2
	
	1
	5
	4
	Cây
	12

	13 
	Cáp 3x2.5
	14
	12
	14
	14
	14
	Mét
	68

	14 
	Móc ống
	200
	
	100
	100
	200
	Cái
	600

	15 
	Móc cáp
	20
	40
	50
	100
	100
	Cái
	310

	16 
	Chì ống 500mA
	6
	
	10
	
	
	Cái
	16

	17 
	Chì ống 4A
	6
	
	10
	
	
	Cái
	16

	18 
	Nẹp PVC 30mm
	12
	6
	4
	4
	4
	Cái
	30

	19 
	Nẹp PVC 50mm
	3
	
	
	
	
	Cái
	3

	20 
	Ống dẫn Gris Diam 20
	39
	20
	25
	25
	30
	Cái
	139

	21 
	Nối Diam 20
	80
	
	20
	20
	20
	Cái
	140

	22 
	T Diam20
	50
	
	
	10
	
	Cái
	60

	23 
	Co Diam 20
	50
	
	
	10
	
	Cái
	60

	24 
	Móng ngựa Insta Clip 16/20
	300
	100
	
	
	
	Cái
	400

	25 
	Tắc kê chuẩn Dia 6x30
	200
	
	
	200
	100
	Cái
	500

	26 
	Bộ Đèn tub 1,2m
	6
	2
	2
	2
	
	Cái
	12

	27 
	Cọc tiếp đất
	4
	2
	
	
	
	Cái
	6

	28 
	Thanh tiếp đất
	2
	
	
	
	
	Cái
	2

	29 
	Dây màu đỏ 2.5mm2
	2
	1
	1
	
	
	Cuộn 100 m
	4

	30 
	Dây màu Xanh dương 2.5 mm²
	2
	1
	1
	
	
	Cuộn 100 m
	4

	31 
	Dây màu vàng/Xanh lá cây 2.5 mm²
	2
	1
	1
	
	
	Cuộn 100 m
	4

	32 
	Dây màu đỏ  1.5 mm²
	2
	1
	1
	
	
	Cuộn 100 m
	4

	33 
	Dây màu xanh dương 1.5mm2
	2
	1
	1
	
	1
	Cuộn 100 m
	5

	34 
	Dây màu vàng/xanh lá cây 1.5 mm2
	1
	1
	1
	
	1
	Cuộn 100 m
	4

	35 
	Dây màu cam 1.5 mm2
	2
	
	1
	
	1
	Cuộn 100 m
	4

	36 
	Dây màu đen 1.5 mm2
	2
	
	1
	
	1
	Cuộn 100 m
	4

	37 
	Dây màu trắng 1.5 mm2
	1
	1
	
	
	
	Cuộn 100 m
	2

	38 
	Dây 6 mm2 (đất)
	10
	12
	
	
	
	Mét
	22

	39 
	Ốc xiết cáp
	2
	
	
	
	
	Cái
	2

	40 
	Vít 4x25
	300
	200
	100
	100
	100
	Cái
	800

	41 
	vít 4x30
	200
	300
	200
	200
	200
	Cái
	1100

	42 
	Công tắc đôi
	14
	24
	4
	4
	
	Cái
	46

	43 
	Mặt 1 công tắc
	12
	12
	4
	4
	
	Cái
	32

	44 
	Mặt 2 công tắc
	12
	12
	2
	2
	
	Cái
	28

	45 
	Nút nhấn Schneider
	3
	
	
	
	
	Cái
	3

	46 
	Tủ điện nhựa nổi 8PL
	
	
	9
	2
	
	Cái
	11

	47 
	Tủ điện nhựa nổi 6PL
	
	7
	
	7
	7
	Cái
	21

	48 
	Hộp nối 4”X4”X3
	
	10
	11
	11
	13
	Cái
	45

	49 
	Hộp nối 2 lổ seri 30
	
	50
	30
	30
	30
	Cái
	110

	50 
	Bộ ổ cắm đôi 3 chấu
	
	
	2
	2
	
	Cái
	4

	51 
	Thanh omega dài khoảng 20 cm
	14
	
	
	
	
	Cái
	14

	52 
	Đầu nối D4 mm(pins) đen
	196
	
	
	
	
	Cái
	196

	53 
	Đầu nối D 4mm(pins) đỏ
	20
	
	
	
	
	Cái
	20

	54 
	Đầu nối  D 4mm (pins) Xanh dương
	20
	
	
	
	
	Cái
	20

	55 
	Dây dẫn an toàn màu xanh dương
	40
	
	
	
	
	Sợi/mét
	40

	56 
	Dây dẫn an toàn màu đỏ
	50
	
	
	
	
	Sợi/mét
	50

	57 
	Dây dẫn an toàn màu Vàng/xanh lá cây
	20
	
	
	10
	
	Sợi/mét
	30

	58 
	Dây dẫn an toàn màu trắng
	10
	
	
	
	
	Sợi/mét
	10

	59 
	Dây dẫn an toàn màu đen
	20
	
	
	
	
	Sợi/mét
	20

	60 
	Dây dẫn an toàn màu vàng
	10
	
	
	
	
	Sợi/mét
	10

	61 
	Hộp nối
	17
	
	
	
	
	Cái
	17

	62 
	Vôn kế c ở :0-15-150 VAC
	3
	
	
	
	
	Cái
	3

	63 
	Vôn kế 300V xoay chiều
	2
	
	
	
	
	Cái
	2

	64 
	Ampe kế 0-500mA-1A-5A xoay chiều
	5
	
	
	
	
	Cái
	5

	65 
	Ampe kế 10A Xoay chiều
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	66 
	Cầu dao dùng chì kiếng
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	67 
	Điện trở tiêu chuẩn 47 Ohm
	2
	
	
	
	
	Cái
	2

	68 
	Điện trở tiêu chuẩn 100 Ohm
	3
	
	
	
	
	Cái
	3

	69 
	Điện trở tiêu chuẩn 220 Ohm
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	70 
	Rô to biến điện 380VAC-4A-50Hz
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	71 
	Điện trở máy nước nóng
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	72 
	Bộ điện trở thẳng
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	73 
	Bộ đèn 3 đuôi 3 công tắc
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	74 
	Watt kế điện tử
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	75 
	Đồng hồ một pha 220v-10A-20A
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	76 
	CB tổng (đôi C10)
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	77 
	Bắc nhựa kiếng với 2  cực bằng đồng
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	78 
	Bóng 60 w 220 V
	8
	
	
	
	
	Cái
	8

	79 
	Ổ nối 3 ổ cắm" 2 chấu một đất
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	80 
	1 thùng đa năng để đựng dụng cụ 780 x 410 x 330 mm (màu đen)
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	81 
	Một thùng để đựng dụng cụ mua ở VN
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	82 
	Két máy khoan
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	83 
	Máy đo đa năng
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	84 
	Bộ 6 tua vít (3 dẹp,3 ba kẻ)
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	85 
	Bộ vẻ mực
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	86 [bookmark: _GoBack]
	Cưa sắt
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	87 
	Lưỡi cưa
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	88 
	Bút thử điện
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	89 
	Kềm cắt
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	90 
	Kềm kẹp
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	91 
	Kềm lột vỏ dây
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	92 
	Tủ điện 1 hàng 130 x 80 x 57
	16
	
	
	
	
	Cái
	16

	93 
	Lò xo uốn vòng cung Diam.20
	2
	
	
	
	
	Cái
	2

	94 
	Dụng cụ cắt ống
	1
	
	
	
	
	Cái
	1

	95 
	Dây nguồn
	1
	
	
	
	
	Sợi
	1

	96 
	Dây te 2,5
	1
	
	
	
	
	Cuộn
	1

	97 
	Đế nổi
	50
	
	
	
	
	Cái
	50





9

